
STT MSV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp cũ Lớp mới

1 17021403 Trần Văn Đắc 7/12/1999 Nam Hải Dương QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

2 17021412 Trần Thị Hồng 12/28/1999 Nữ Nam Định QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

3 17021415 Nguyễn Mạnh Hùng 11/12/1999 Nam Phú Thọ QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

4 17021422 Phạm Thị Bích Hường 7/23/1999 Nữ Hải Dương QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

5 17021363 Đào Văn Bang 2/9/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

6 17021364 Nguyễn Quốc Cường 2/4/1997 Nam Quảng Ninh QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

7 17021365 Nguyễn Tiến Dũng 10/24/1996 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

8 17021366 Trịnh Văn Dương 12/11/1996 Nam Vĩnh Phúc QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

9 17021367 Vũ Thanh Hà 7/23/1997 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

10 17021368 Phạm Trung Hiếu 4/9/1999 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

11 17021369 Nguyễn Mạnh Hoan 5/10/1999 Nam Hưng Yên QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

12 17021370 Đỗ Quang Hợp 2/20/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

13 17021371 Phạm Thị Thanh Huyền 1/18/1999 Nữ Hải Dương QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

14 17021372 Lường Thị Lan 9/29/1999 Nữ Bắc Giang QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

15 17021375 Nguyễn Bùi Lưu 10/13/1999 Nam Thái Bình QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

16 17021376 Nguyễn Công Minh 8/11/1999 Nam Bắc Ninh QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

17 17021378 Nguyễn Phương Nam 7/16/1999 Nam Hà Nội QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

18 17021379 Dương Văn Quang 11/22/1999 Nam Bắc Giang QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

19 17021380 Trần Trọng Quyền 1/8/1999 Nam Nghệ An QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

20 17021382 Phạm Mạnh Toàn 11/19/1997 Nam Nam Định QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

21 17021383 Nguyễn Thị Trang 10/3/1999 Nữ Hà Nội QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

22 17021384 Vũ Nam Trường 7/31/1999 Nam Hải Phòng QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E

23 17021385 Nguyễn Quốc Tuấn 5/5/1999 Nam Quảng Ninh QH-2017-I/CQ-PE2 QH-2017-I/CQ-E
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